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Một số nét chính 
 

 Năm 2023, kim ngạch xuất khẩu dăm gỗ  giảm nhẹ, với lượng xuất hơn 14,4 triệu tấn (giảm 8,8% 
so với năm 2022), giá trị hơn 2,2 tỷ USD (giảm 20,4% so với năm 2022). 

 So với giai đoạn tăng giá mạnh năm 2022, giá xuất khẩu dăm gỗ trung bình năm 2023 đã giảm 
về còn xấp xỉ 153,8 USD/tấn (giảm 12,7% so với năm 2022). Giá đã hạ nhiệt từ 183 USD/tấn trong 
Quý 1 xuống mức 140-150 USD/tấn trong những tháng còn lại của năm 2023.  

 Nhu cầu nhập khẩu của hai thị trường nhập khẩu dăm gỗ lớn nhất Việt Nam là Trung Quốc và 
Nhật Bản đều đi xuống. Trong năm 2023, Trung Quốc nhập khẩu hơn 9,38 triệu tấn, tương 
đương với gần 1,44 tỷ USD (giảm 11,8% về lượng và 25,2% về giá trị so với năm 2022). Trong khi 
đó, Nhật Bản nhập khẩu xấp xỉ 3,94 triệu tấn dăm gỗ, trị giá gần 610 triệu USD (giảm 10,1% về 
lượng và 15,7% về giá trị so với năm 2022).  

 Giá xuất khẩu dăm gỗ sang Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc có diễn biến tương đối  
giống nhau, trên đà tăng mạnh từ năm 2022 đến hết Quý 1/2023 nhưng hạ nhiệt và ổn định dần 
về cuối năm. 

 Dự kiến nhu cầu nhập khẩu dăm gỗ của Trung Quốc vẫn tiếp tục giảm và chưa có tín hiệu  
hồi phục trong năm 2024, kéo theo giá xuất khẩu giảm.  

 Ngành dăm sẽ tiếp tục phải cạnh tranh về nguồn nguyên liệu gỗ rừng trồng với ngành  
viên nén, đòi hỏi doanh nghiệp và nhà nước mở rộng đầu tư xây dựng nguồn nguyên liệu  
bền vững.  
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Tình hình xuất khẩu dăm gỗ giai đoạn 2018 - 2023 

 
Lượng và giá trị dăm gỗ xuất khẩu từ Việt Nam từ năm 2018 tới cuối năm 2023 được thể hiện trong 
Hình 1. Năm 2022, kim ngạch xuất khẩu tăng rất mạnh với lượng xuất đạt hơn 15,8 triệu tấn,  
tương đương gần 2,8 tỷ USD. Tuy nhiên, năm 2023, kim ngạch xuất khẩu dăm gỗ  đã giảm đáng 
kể so với năm 2022, với lượng xuất chỉ đạt hơn 14,4 triệu tấn (giảm 8,8%), giá trị đạt hơn 2,2 tỷ USD 
(giảm 20,4%). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 1. Lượng và giá trị dăm gỗ xuất khẩu hàng năm của Việt Nam giai đoạn 2018 – 2023 
Nguồn: Số liệu của Tổng cục Hải quan, tính toán bởi Nhóm nghiên cứu của các Hiệp hội Gỗ và Forest Trends 

 

Giá xuất khẩu dăm gỗ bình quân hàng năm của Việt Nam giai đoạn 2018 - 2023 được thể hiện ở 
Hình 2. So với giai đoạn tăng giá mạnh năm 2022, giá xuất khẩu dăm gỗ trung bình năm 2023 đã 
giảm hơn 20 USD về mức 153,8 USD/tấn (giảm 12,7% so với năm 2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 2. Giá xuất khẩu dăm gỗ trung bình theo năm của Việt Nam giai đoạn 2018 – 2023 
Nguồn: Số liệu của Tổng cục Hải quan, tính toán bởi Nhóm nghiên cứu của các Hiệp hội Gỗ và Forest Trends 
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Giá xuất khẩu dăm gỗ của Việt Nam theo tháng từ tháng 1/2022 tới hết tháng 12/2023 được  
thể hiện ở Hình 3. Trái ngược với mức tăng kỷ lục năm 2022, giá dăm gỗ đã giảm mạnh từ  
183 USD/tấn xuống chỉ còn xấp xỉ 141 USD/tấn trong nửa đầu năm 2023. Kể từ tháng 5 năm 2023, 
giá dăm gỗ xuất khẩu chỉ dao động trong khoảng 140-150 USD/tấn.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Hình 3. Giá xuất khẩu dăm gỗ trung bình theo tháng của Việt Nam năm 2022 và 2023 
Nguồn: Số liệu của Tổng cục Hải quan, tính toán bởi Nhóm nghiên cứu của các Hiệp hội Gỗ và Forest Trends 

 
 
 

Thị trường xuất khẩu 
 
Trung Quốc và Nhật Bản là hai thị trường nhập khẩu dăm gỗ lớn nhất của Việt Nam, chiếm 92,4% 
tổng lượng và 92,2% tổng kim ngạch xuất khẩu của nước ta (Hình 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 4. Tỷ trọng lượng (trái) và kim ngạch (phải) dăm gỗ xuất khẩu năm 2023 theo thị trường 
Nguồn: Số liệu của Tổng cục Hải quan, tính toán bởi Nhóm nghiên cứu của các Hiệp hội Gỗ và Forest Trends 

Tình hình xuất khẩu sang hai thị trường này đều có xu hướng suy giảm trong năm 2023 (Hình 5). 
Nhu cầu nhập khẩu tại thị trường Trung Quốc có biên độ sụt giảm lớn hơn so với Nhật Bản.  
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Năm 2023, Trung Quốc nhập khẩu hơn 9,38 triệu tấn, tương đương với hơn 1.435 triệu USD (giảm 
11,8% về lượng và 25,2% về giá trị so với năm 2022). Trong khi đó, Nhật Bản nhập khẩu xấp xỉ 3,94 
triệu tấn dăm gỗ, trị giá gần 610 triệu USD (giảm 10,1% về lượng và 15,7% về giá trị so với năm 2022).  
 
Bên cạnh đó, Hàn Quốc và Đài Loan cũng nhập khẩu một lượng tương đối lớn dăm gỗ từ Việt Nam. 
Trong đó, lượng nhập khẩu của Hàn Quốc tăng 12,2% so với năm 2022, nhưng vì giá dăm gỗ  
giảm mạnh trong năm 2023 nên tổng kim nghạch giảm nhẹ 1,1%. Đối với thị trường Đài Loan,  
cả tổng lượng và tổng kim nghạch đều sụt giảm nặng nề (giảm 37,7% về lượng và 41,5% về giá trị 
so với năm 2022). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hình 5. Lượng (trái) và giá trị (phải) xuất khẩu dăm gỗ của Việt Nam tại các thị trường lớn giai đoạn 2020 – 2023 

Nguồn: Số liệu của Tổng cục Hải quan, tính toán bởi Nhóm nghiên cứu của các Hiệp hội Gỗ và Forest Trends 

 

 

Giá dăm gỗ xuất khẩu 
 
 
Giá xuất khẩu dăm gỗ trung bình hàng tháng của Việt Nam sang ba quốc gia Trung Quốc,  
Nhật Bản và Hàn Quốc giai đoạn 2022 – 2023 được thể hiện ở Hình 6. Giá xuất khẩu dăm gỗ năm 
2023 sang ba thị trường này có diễn biến tương đối giống nhau với đà tăng mạnh trong suốt  
năm 2022 và đầu năm 2023 nhưng hạ nhiệt từ quý 2/2023 và ổn định dần về cuối năm.  
 

Cụ thể, tại thời điểm tháng 12/2023, giá xuất khẩu  dăm gỗ sang Trung Quốc chỉ còn xấp xỉ  
149 USD/tấn, giảm 24% so với mức trần 198 USD/tấn của  năm 2022. Tương tự, mức giá xuất khẩu 
sang Nhật tháng 12/2023 chỉ đạt 145 USD/tấn, giảm 24% so với mức đỉnh 191 USD/tấn của  
năm trước. 
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So với hai thị trường trên, mức giá xuất khẩu trung bình tại thị trường Hàn Quốc có biên độ  
dao động lớn hơn khi tăng vọt lên 242 USD/tấn vào tháng 11/2022 nhưng sau đó liên tục giảm 
sâu về 136 USD/tấn trong tháng 9/2023. Tuy nhiên, kể từ tháng 10/2023, thị trường này có tín hiệu 
hồi phục khi nay giá dăm gỗ tăng mạnh, đạt mức hơn 172 USD/tấn vào tháng 12/2023. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Xu hướng thị trường trong thời gian tới 
 

 Nhu cầu nhập khẩu dăm gỗ tại Trung Quốc có xu hướng tiếp tục suy giảm trong thời gian tới, 
kéo theo giá xuất khẩu dăm đi xuống tại thị trường này. Nhìn chung cơ cấu thị trường xuất khẩu 
của dăm gỗ không có biến động đáng kể trong thời gian tới.  

 Ngành dăm gỗ sẽ tiếp tục phải cạnh tranh ngành nguyên liệu với ngành viên nén, đặc biệt là ở 
các tỉnh phía Bắc do gỗ rừng trồng là đầu vào chính cho cả hai ngành ở khu vực này. Do đó, 
các doanh nghiệp và cơ quan quản lý cần xem xét đầu tư xây dựng nguồn nguyên liệu để  
đảm bảo nguồn cung ổn định cho sản xuất và xuất khẩu.  

 

Hình 6. Giá dăm gỗ xuất khẩu trung bình hàng tháng của Việt Nam  
sang Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc giai đoạn 2022 – 2023 

Nguồn: Số liệu của Tổng cục Hải quan, tính toán bởi Nhóm nghiên cứu của các Hiệp hội Gỗ và Forest Trends 
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